
日本語 ベトナム語 中国語 

注意事項 Những điều cần lưu ý 注意事项 

総合型選抜のエントリー者が多数の場合は、申込

期限より前に入力を終了させていただく場合が

ありますので、予めご了承ください。 

Trong trường hợp có quá nhiều học sinh đăng ký theo 

hình thức tuyển sinh tổng hợp, việc tiếp nhận thông 

tin có thể kết thúc trước thời hạn đăng ký, mong các 

bạn học sinh thông cảm trước. 

如果综合型选拔的报名人数过多，可能会在报

名截止日期之前结束报名受理，敬请提前谅解。 

全ての項目を入力し『入力内容を確認』ボタンを

押さなければ入力内容は保存されません 

Nếu không nhập đầy đủ tất cả các mục và nhấn nút 

'Xác nhận nội dung đã nhập'『入力内容を確認』 

thì thông tin sẽ không được lưu lại. 

如果不填写所有项目并点击“确认输入内容”

『入力内容を確認』按钮，所填写的内容将不

会被保存。 

申込みの自動返信メールや本校からのご案内は

[info@aixingakuin.ac.jp]のメールアドレスから

送信されますので、[aixingakuin.ac.jp]のドメイ

ンを受信可能なドメインとして設定してくださ

い。 

Email trả lời tự động sau khi đăng ký và các thông 

báo từ nhà trường sẽ được gửi từ địa chỉ 

[info@aixingakuin.ac.jp], vì vậy vui lòng cài đặt để 

cho phép nhận email từ tên miền 

[aixingakuin.ac.jp]. 

报名的自动回复邮件以及本校的相关通知将通

过邮箱地址 [info@aixingakuin.ac.jp] 发送。

请将  [aixingakuin.ac.jp] 域名设为可接收邮

件的域名，以免错过重要信息。 

申込みについて Liên quan đến việc đăng ký 关于申请 

1．順番に全ての設問に答えて下さい。 Vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi theo thứ tự. 请按照顺序回答所有的问题。 

2．全ての設問に応えたら『入力内容を確認』ボ

タンを押していただき、入力内容を再度確認して

下さい。 

※未回答の項目や入力に不備がある場合は、先に

進めません。 

Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi, vui lòng nhấn nút 

"Xác nhận nội dung đã nhập" 『入力内容を確認』

và kiểm tra lại thông tin một lần nữa. 

※ Nếu có mục chưa trả lời hoặc thông tin nhập chưa 

đầy đủ, bạn sẽ không thể tiếp tục. 

2．请在回答完所有问题后，点击“确认输入内

容”『入力内容を確認』按钮，并再次确认所填

写的内容。 

※如有未回答的项目或填写不完整的情况，将

无法继续下一步操作。 

3．入力確認画面で入力内容を確認いただき、入

力ミスなどが無ければ『エントリーする』ボタン

を押して下さい。 

Tại màn hình xác nhận, vui lòng kiểm tra lại nội dung 

đã nhập, và nếu không có sai sót, hãy nhấn nút “Đăng 

ký” 『エントリーする』 

3．请在输入确认页面确认所填写的内容，如无

输入错误，请点击“提交报名”『エントリーす

る』按钮。 

4．本校より、入力完了として以下の文面のメー

ルが送信されてきたら、エントリー作業は完了で

Khi bạn nhận được email với nội dung dưới đây từ 
当您收到本校发来的以下内容的邮件时，表示

报名操作已完成： 



す。 

「専門学校愛心国際ビジネスカレッジの総合型

選抜エントリーを受け付けました」 

nhà trường xác nhận hoàn tất việc nhập thông tin, thì 

quá trình đăng ký đã hoàn thành. 

「専門学校愛心国際ビジネスカレッジの総合

型選抜エントリーを受け付けました」 

「已受理您对专门学校爱心国际商务学院的综

合型选拔报名申请」 

「専門学校愛心国際ビジネスカレッジの総合

型選抜エントリーを受け付けました」 

5．自動返信された入力完了メールは必ず保存し

て下さい。 

Nhất định phải lưu lại email phản hồi tự động xác 

nhận hoàn tất nhập thông tin. 

请务必保存系统自动回复的报名完成确认邮

件。 

エントリー申込日 ※編集不可 Ngày đăng ký tham gia  

※Không thể chỉnh sửa 

报名申请日期 ※不可编辑 

エントリー種別 Loại hình đăng ký 报名类别 

エントリーする学科 Ngành học đăng ký 报名专业 

名前（漢字または英語表記） Họ tên (viết bằng chữ Hán hoặc chữ tiếng Anh) 姓名（汉字或英文拼写） 

名前（カタカナ表記） Họ tên (viết bằng chữ Katakana) 姓名（片假名拼写） 

性別 Giới tính 性别 

生年月日（西暦） Ngày tháng năm sinh ( Năm dương lịch) 出生日期（公历） 

国籍 Quốc tịch 国籍 

電話番号 Số điện thoại 电话号码 

メールアドレス Địa chỉ mail 电子邮件地址 

現在の学校名 Trường hiện tại đang theo học 当前学校名称 

現在通学する学校の出席率は97
９７

%
％

以上ですか？ 
Tỷ lệ đi học hiện tại tại trường bạn đang theo học có 

đạt trên 97% không? 

您目前就读学校的出勤率是否达到 97%(以

上)？ 

現在通学する学校の担任氏名 

（フルネームで記入） 

Họ tên giáo viên chủ nhiệm hiện tại của trường bạn 

đang theo học (vui lòng ghi đầy đủ họ tên) 

您目前就读学校的班主任姓名 

（请填写全名） 

専門学校愛心国際ビジネスカレッジに 

総合型選抜エントリーをすることを 

担任の先生に知らせていますか？ 

Bạn đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm rằng mình 

sẽ đăng ký tuyển sinh tổng hợp vào Trường Aishin 

chưa? 

您是否已告知班主任您将申请专门学校爱心国

际商务学院的综合型选拔？ 



専門学校愛心国際ビジネスカレッジを 

進学先に選んだ理由 

※100 文字程度 

Lý do bạn chọn Trường Aishin làm nơi tiếp tục học 

tập 

※ Khoảng 100 ký tự 

选择专门学校爱心国际商务学院作为升学目标

的理由 

※约 100 字以内 

入学後の抱負 

（学習目標、取得したい資格、学びたい内容など） 

※100 文字程度 

Dự định sau khi nhập học 

(Mục tiêu học tập, bằng cấp muốn lấy, nội dung 

muốn học, v.v.) 

※ Khoảng 100 ký tự 

入学后的抱负 

（学习目标、希望取得的资格证书、想学习的

内容等） 

※约 100 字以内 

卒業後の展望 

（将来つきたい職業、仕事、夢など） 

※100 文字程度 

Triển vọng sau khi tốt nghiệp 

(Nghề nghiệp muốn theo đuổi trong tương lai, công 

việc, ước mơ, v.v.) 

※ Khoảng 100 ký tự 

毕业后的展望 

（将来想从事的职业、工作、梦想等） 

※约 100 字以内 

下記項目を確認しチェックを入れてください Vui lòng kiểm tra các mục dưới đây và đánh dấu 

vào ô tương ứng. 

请确认以下项目并打勾。 

本校ホンコウのアドミッションポリシーを理解

リカイしました。 

Tôi đã hiểu rõ chính sách tuyển sinh của nhà trường. 我已理解本校的招生方针。 

日本国の法令（アルバイト時間の違反や刑法犯な

ど全ての法律ふくむ）を遵守しています 

Tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật của Nhật 

Bản (bao gồm vi phạm giờ làm thêm, các tội hình sự 

và tất cả các luật pháp khác). 

我遵守日本的法律法规（包括兼职时间的规定

和刑法等所有相关法律）。 

わたしは本校の専願者です。 Tôi là học sinh đăng ký vào trường này. 我是本校的专愿考生。 

これまでの質問に答えた内容に虚偽（嘘や偽り）

はありません。 

Nội dung trả lời các câu hỏi trước đây hoàn toàn là 

sự thật (không có lời nói dối hay thông tin giả mạo). 

我对之前所有问题的回答均无虚假（没有谎言

或欺骗） 

 


